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K Ế  H O Ạ C H
Thực hiện Chuong trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 

đên năm 2030 trên địa bàn huyện Muòng Khương

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII vê “ Tăng cường công tác báo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

Căn cứ Quyết định số 1092/ỌĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam;

Căn cứ Ke hoạch số 107/KH-ƯBND ngày 1 1/3/20 ỉ 8 của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về Ke hoạch thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 
2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Uỷ ban nhân dân huyện Mưcmg Khương ban hành kế hoạch triển khai thực 
hiện Chưong trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
ỉ. Mục đích
Cụ thế hóa các nội dung Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Quyết định số 

1092/ỌĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để các cấp, 
các ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

2. Yêu cầu
Các ban, ngành và các tô chức chính trị - xã hội huyện, ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Ke hoạch số 107/KH-ƯBND ngày 
11/3/2018 của Úy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Ke hoạch thực hiện chương trình 
sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đế xây dựng kế 
hoạch, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, xã hội 
hằng năm để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, 
Nhả nước, Chính phủ.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục đê 

nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuối thọ và chất lượng cuộc sống của người dân. Tô 
chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đê án vê Y tê, 
bảo đảm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình sức khỏe Việt Nam trên 
địa bản huyện.

2. Mục tiêu cụ the:
a) Mục tiêu 1: Bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thê

lực để cải thiện tâm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.
b) Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức, thay đối hành vi của môi người dân và
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cộng đồng đế chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phô biên đối với sức khỏe 
nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

c) Mục tiêu 3: Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại 
tuyến y tế CO' sở, đế góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho nhân dân.

3. Chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030 c I! a từng lĩ n h V ục :
Lĩnh vực/Chỉ tiêu Năm 2025 Năm 2030

Muc tiêu 1
Ế. Báo đảm dinh dưõĩig họp lý
ỉ ) Giảm tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng thế thấp còi <30,6% <23,1%
2) Khống chế tỷ lệ người trưởng thành bị béo phì <12% <10%
3) Tăng chiều cao trung bình của thanh niên (18 tuổi)

- Nam (cm) 165 166,5
- Nữ (cm) 156 157,5
4) Giảm tỷ lệ người trưởng thành ăn thiếu rau, trái cây 50% 45%
5) Giảm mức tiêu thụ muối/người/ngày (gam) <8g <7g
2. Tăng cuòng vận động the lire
6) Giảm tỷ lệ người dân thiếu vận động thế lực:
- Người 1 8 - 6 9  tuổi 25% 20%

- Trẻ em 13 - 17 tuổi 60% 40%
Mục tiêu 2

3. Phòng chống tác hai của thuốc lá
7) Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành 15% 14,5%
8) Giảm tỷ lệ hút thuốc thụ động của ngưừi dân

-T ai nhà 50% 40%
- Nơi làm viêc 35% 30%

4. Phòng chống tác hai cùa rưo’11, bia
9) Giảm tỷ lệ nông rượu, bia ở mức nguy hại ở nam giới 
trưởng thành 39% 35%
5. Vê sinh môi trưòng
10) Tăng tỷ lê hô gia đình được sử dụng nước sạch
- Nông thôn 75% 90%

- Thành thi 90% 95%
1 1 ) Tăn«, tỷ lê hô gia đình đươc sử dung nhà tiêu họp vệ sinh
- Nông thôn 80% 90%

- Thành thị >95% 100%
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6. An toàn thực phẩm
13) Giảm số vụ ngộ độc thực phẩm tập the từ 30 người mắc/vụ 
trở lên (so với trung bình giai đoạn 2011-2015)

10% 20%

14) Tăng tỷ lệ người sản xuât, chê biên, kinh doanh thực phâm, 
người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành 
đúng về an toàn thực phấm

90% >95%

15) Tăng tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực 
phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm

90% >95%

7. Chăm sóc sức khỏe trẻ em và hoc sinh
16) Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ:
- 12 loại vắc xin
- 14 loai vắc xin

>95%
>95%

17) Tăng tỷ lệ trường học bán trú, nội trú có tố chức bữa ăn 
học đường bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh 
-Trường mầm non 
-Trường tiểu học

70%
75%

90%
100%

18) Tăng tỷ lệ học sinh được tầm soát phát hiện giảm thị lực, 
được kê đơn kính và được hướng dẫn rèn luyện thị lực 40% 60%

Muc tiêu 3
8. Phát hiện va quản lý một sô bệnh không lây nhiễm
19) Tỷ lệ trạm y tế cấp xã thực hiện dự phòng, quản lý, điều 

trị một số bệnh không lây nhiễm phổ biến 95% 100%

20) Tăng tỷ lệ phát hiện tăng huyết áp 50% 70%
21 ) Tăng tỷ lệ quản lý tăng huyết áp 25% >40%
22) Tăng tỷ lệ phát hiện đái tháo đưòìĩg 50% 70%
23) Tăng tỷ lệ quản lý đái tháo đường >30% >40%
24) Tăng tỷ lệ ngưòl thuộc đối tượng nguy cơ được khám phát 
hiện sớm ung thư (ung thư vú, ung thư cố tử cung và ung thư 
đại trực tràng)

40% 50%

9. Quan lý sức khỏe nguôi dân
25) Tỷ lệ người dân được đưọ'c quản lý, theo dõi sức khỏe tại 
công đồng 90% 95%

ầí). Chăm  sóc sức khỏe nguòi cao tuối
26) Tỷ lệ trạm y tê câp xã trien khai chăm sóc sức khỏe người 
cao tuối tại cộng đồng và gia đình 100% 100%

11. Chăm sóc sức khỏe ngưòi lao đông

27)Tỷ lệ người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các 
bệnh nghề nghiệp phố biến được phát hiện bệnh nghề nghiệp

50% 70%

28) Tỷ lệ xã thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe lao 
động cơ bản cho người lao động trong khu vực không có họp 
đông Lao động

40% 50%

3



III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Giải pháp về quản lý chỉ đạo, thực thi chính sách, phối họp liên 

ngành:
Các ban, ngành huyện, UBND xã, thị trấn; các tố chức chính trị - xã hội, 

theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:
a. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, 

các cấp, các ngành thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam; cụ thế hóa các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện vào kế hoạch, chương trình công tác của cơ 
quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách, hoạt 
động của Chương trình Sức khỏe Việt Nam thuộc phạm vi do ngành, lĩnh vực phụ 
trách; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

b. Tăng cường trách nhiệm của các ban, ngành, các địa phương để phối hợp 
tri en khai thực hiện các chính sách, hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt 
Nam thuộc phạm vi do ngành, lĩnh vực phụ trách.

c. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội 
cho người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định, bảo đảm sự 
phối họp và kết nối hiệu quả giữa ngành Lao động - TBXH và y tế.

d. Tăng cường tuyên truyền thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật 
về bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn thực 
phẩm; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Người cao tuổi; Luật trẻ em; Chính 
sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 và 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác. Thực hiện nghiêm quy định pháp 
luật về quản lý, kiểm soát để hạn chế sử dụng thuốc lá, đồ uống có cồn, thực phẩm 
chê biên sẵn, nước ngọt có ga, phụ gia thực phẩm và một số sản phẩm có nguy CO' 
vói sức khỏe, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em.

2. Giải pháp về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:
2.1. Báo đảm dinh dưỡng hợp ỉỷ.
- Tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng hướng dẫn cho cộng đồng 

đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiếu số về chế độ dinh 
dưỡng hợp lý, ăn giảm muối, ăn đủ rau và trái cây và hạn chế sử dụng thực phẩm 
không có lợi cho sức khỏe.

- Lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả, bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị, nhân lực, tăng cường đào tạo về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác dinh dưỡng, ưu tiên cho tuyến cơ sở.

- Chăm sóc dinh dưỡng cho 1.000 ngày vàng đầu đời bao gồm: thực hiện 
chăm sóc và bảo đảm dinh dưỡng họp lý cho bà mẹ trước, trong khi có thai và sau 
sinh con; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; ăn bố sung hợp lý 
cho trẻ dưới 2 tuối; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ.

- Giám sát tình trạng dinh dưỡng, bố sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em 
dưới 5 tuôi, phụ nữ có thai; phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề dinh dưỡng 
trong tình trạng khấn cấp.

- Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giảm muối trong khẩu phần ăn:
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+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dán nhãn đối với thực phẩm chế 
biến sẵn, trong đó công bố năng lượng, hàm lượng muối, đường, chất béo bão hòa, 
chất béo thế chuyến hóa (thể trans), vi chất dinh dưỡng trong thực phấm và cảnh 
báo sức khỏe cho người tiêu dùng. Kê đơn dinh dưỡng và vận động thê lực trong 
quản lý và điều trị người mắc bệnh không lây nhiễm.

+ Chỉ đạo, thường xuyên kiếm tra, giám sát việc tố chức bữa ăn bảo đảm 
dinh dưỡng cho người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tư vấn về dinh 
dưỡng cho người lao động.

+ Áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt, các tiêu chuẩn, quy chuấn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản 
phẩm thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả, nhân rộng mô hình cải thiện thực hành nuôi 
dưõ'ng và chăm sóc trẻ nhỏ (IYCF), lồng ghép quản lý điều trị trẻ suy dinh dưỡng 
năng, cấp tính (IMAM).

- Tăng cường công tác truyền thông về phát triển chăn nuôi, trồng trọt, 
hướng dẫn nuôi trồng, phát triển ao cá, gia xúc, gia cầm; phát triển vườn rau gia 
đình cho nhân dân.

2.2. Tăng cường vận động thể lực cho người (lân.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi 

xã hội về phát triển thế lực, tầm vóc người Việt Nam.
- Hỗ trợ người dân tăng cường vận động thể lực theo khuyến cáo:
+ Phát động phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày đế vận động, khuyến 

khích, hỗ trợ cho người dân tham gia và duy trì thói quen vận động thể lực bằng 
hình thức đi bộ.

+ Huy động, cung cấp, tạo điều kiện cho người dân ở cộng đồng có đường đi 
bộ an toàn và thuận tiện, được tiếp cận, sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện 
tập thế dục, thế thao; tạo điều kiện, thúc đấy người dân sử dụng giao thông công 
cộng, giao thông phi cơ giới.

+ Tố chức các chương trình, mô hình vận động thế lực tại cộng đồng dân cư 
gắn với các hoạt động, sinh hoạt cộng đồng theo nhóm đối tượng, nhóm tuổi; kèm 
theo các hướng dẫn, hỗ trợ để làm cho người dân hình thành và duy trì thói quen 
vận động thể lực hằng ngày.

+ Tố chức các hình thức vận động thể lực, thể dục giữa giờ phù họp cho 
người lao động tại nơi làm việc, đặc biệt cho những người làm việc thường xuyên 
tại văn phòng.

+ Thực hiện tư vấn, hướng dẫn về vận động thể lực cho người dân và bệnh 
nhân, lông ghép lcê đơn vận động thể lực trong quản lý bệnh không lây nhiễm tại 
các cơ sở y tế và tại cộng đồng.

- Tăng cường vận động thế chất cho trẻ em, học sinh, sinh viên:
+ Tố chức tốt các chương trình giáo dục thể chất trong trường học; bảo đảm 

không gian, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động luyện tập, rèn luyện 
thế dục, thế thao của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo 
quy định.
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+ Duy trì các hoạt động thể dục đầu giờ, giữa giờ và bảo đảm số giờ thể dục 
trong chương trình chính khóa. Tổ chức đa dạng các loại hình vận động thế lực 
ngoại khóa, tăng cường vận động thế lực thông qua các sinh hoạt, vui chơi giải trí 
có tính chất vận động ở trường và hạn chế thời gian ngồi lâu tại chỗ. Bảo đảm mỗi 
học sinh tối thiểu được vận động thể lực 60 phút trong một ngày.

2.3. Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh.
- Tiêm chủng cho trẻ em: Bảo đảm việc cung ứng vắc xin trong Chương 

trình tiêm chủng mở rộng; nâng cao chất lượng mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêm 
chủng, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn. Áp dụng công nghệ thông tin để 
triển khai và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia.

- Bảo đảm dinh dưỡng họp lý cho học sinh:
+ Có sự phối họp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình đế giáo dục, hưcýng 

dẫn bảo đảm chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù hợp cho học sinh.
+ Giáo dục thay đối hành vi cho học sinh về dinh dưỡng họp lý bao gồm: ăn 

tôi thiêu 3 bữa ăn/ngày; ăn đủ rau và trái cây; hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm 
chế biến sẵn, nước ngọt có ga; giảm muối trong khấu phàn ăn.

+ Xây dựng thực đơn dinh dưỡng họp lý vả tổ chức các bữa ăn bảo đảm dinh 
dưỡng họp lý cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục có ăn bán trú, nội trú hoặc 
có cung cấp dịch vụ ăn uống.

+ Quản lý hoạt động của căng - tin, dịch vụ trong trường học nhằm hạn chế 
tiếp cận của học sinh với các sản phẩm thực phẩm không có lợi cho sức khỏe; thực 
thi quy định không bán sản phẩm, thực phẩm không có lợi cho sức khỏe.

+ Tư vân sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh và phụ huynh học sinh; định 
kỳ theo dõi tình trạng dinh dưcmg, phát triển và kiếm tra sức khỏe của học sinh để 
phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe và bệnh tật; duy trì tẩy giun định kỳ.

- Chăm sóc mắt cho trẻ em:
+ Tư vấn, hướng dẫn trẻ em các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa các 

bệnh, tật vê măt của trẻ em. Tô chức kiêm tra sức khỏe đâu năm học từ đó theo dõi 
và hướng dẫn chăm sóc mắt cho những trẻ em, học sinh giảm thị lực.

+ Cung cấp các dụng cụ, công cụ đơn giản cho các trạm y tế xã và các 
trường học kết hợp với hưó'ng dẫn, hỗ trợ trẻ em, học sinh thưò'ng xuyên tự đánh 
giá phát hiện ban đầu tình trạng giảm thị lực.

+ Tô chức các hoạt động ngoài trời phù họp cho học sinh đê tăng thời gian 
trẻ em đưọ'C vận động thê lực ngoài trời, tăng thời gian mắt được rèn luyện thị lực 
bằng ánh sáng tự nhiên.

2.4. Phòng chống tác hại của thuốc lá.
- Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tăng cường thanh tra, 

kiếm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ 
quan, đơn vị và cộng đồng.

- Tô chức triến khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, 
thuốc lá giả. Thực hiện triệt đế và xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định không 
hút thuôc nơi công cộng, trường học, bệnh viện, gia đình, cơ quan.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế và
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cộng đồng.
2.5. Phòng chống tác hại của sử  (lụng rượu, bia, ctồ uống có cồn khác.
- Thực hiện nghiêm Chính sách Quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm 

dụng rượu, bia theo Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển 
khai triệt để các quy định không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, không 
lạm dụng rượu, bia trong các sinh hoạt cộng đồng (ma chay, cưới hỏi...).

- Tăng cường các biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh rượu, bia; phòng 
ngừa và xử lý rượu, bia nhập lậu, rượu, bia giả, không bảo đảm an toàn.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện ruợu, bia tại các cơ sở y tế và tại cộng
đồng.

2.6. Vệ sinh môi trường.
- Xây dựng đề án giảm tác động của biến đối khí hậu, ô nhiễm hóa chất độc 

hại, ô nhiễm không khí, nước và đất tới sức khỏe con người.
- Triển khai công tác truyền thông về nguy cơ, nâng cao năng lực giám sát và 

đánh giá tác động, xây dựng hệ thống quản lý thông tin và báo cáo thống kê về tình 
hình bệnh tật, tử vong do tác động của hóa chất độc hại vả ô nhiễm môi trường. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu 
vả thiên tai để giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân.

- Tăng cường triển khai kế hoạch an toàn nước, giám sát chất lượng nước ăn 
uống, nước sinh hoạt; vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống và sinh 
hoạt giữ gìn vệ sinh nguồn nước và dụng cụ chứa nước tại các cộng đồng dân cư; 
thực hiện tôt việc xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa lũ lụt.

- Quản lý tốt rác thải sinh hoạt; vận động người dân thu gom, loại bỏ dụng cụ 
phế thải, hạn chế tối đa nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

- Truyền thông vận động cộng đồng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu 
hợp vệ sinh, hướng dần chấm dút đi tiêu bừa bãi; thực hành ủ phân hợp vệ sinh, 
không sử dụng phân tươi để bón ruộng đồng, tưới rau.

- Có các giải pháp chuyên môn kỹ thuật phù hợp với tập quán sinh hoạt của 
người dân đê tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà tiêu họp vệ sinh.

- V ậ n  động người dân làm chuồng trại xa nhà, không thả rông gia súc; 
thường xuyên tô chức những đợt tông vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, 
trường học, nơi công cộng và nhà dân để tạo thói quen và nề nếp vệ sinh trong 
nhân dân.

- Rửa tay với xà phòng:
+ Phoi hợp liên ngành triển khai hiệu quả Chương trình cộng đồng chung tay 

phòng chông dịch bệnh; tuyên truyên vê lợi ích của rửa tay với xà phòng, quy trình 
rửa tay đúng cách và các thời điếm cần rửa tay với xà phòng.

+ Tố chức chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng hàng 
năm. Xây dựng và nhân rộng các 1Ĩ1Ô hình rửa tay với xà phòng trong trường học, 
nơi công cộng vả tại hộ gia đình.

+ Trang bị các thiết bị, điều kiện hỗ trợ cho việc rửa tay với xà phòng tại 
trường học, bệnh viện, nơi làm việc và các nơi công cộng khác.

2 .7. An toàn thực phẩm (ATTP).
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- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về ATTP; 
hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến, sử dụng thực phấm an toàn.

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về ATTP; Phát huy 
hiệu quả vai trò phối họp liên ngành về ATTP giữa các ban, ngành và địa phương; 
tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP; quản lý hoạt động quảng 
cáo các sản phấm thực phấm, đặc biệt là các sản phấm thực phẩm tiếp cận với trẻ 
em.

- Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tiên tiến về quản lý, sản xuất thực phẩm 
an toàn. Áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt trong sàn xuất rau, quả, chè 
và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản gắn với chứng nhận và công bố tiêu chuan 
chất lượng. Phố biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp chế biến thực phấm, tư vấn 
vả áp dung các hê thống quản lý chất lương an toàn thưc phấm tiên tiến (GMP,
GHP, HACCP, ISO 22000)!

- Đấy mạnh triển khai nhân rộng, phát triến chuỗi cung ứng thực phẩm nông 
lâm thủy sản an toàn trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua 
thực phâm. Tăng cường kiếm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định về điều lciện 
vệ sinh ATTP của các CO' sở bếp ăn tập thế, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, 
lễ hội, thức ăn đưcmg phố, chợ, bệnh viện, trường học, vv..

2.S. Phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, nâng cao sức khỏe nhân
(lân.

Tiếp tục triến thực hiện có hiệu quả các nội cỉiing về tăng cường công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 
sô 20-NQ/TV/ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung U'0'ng Đảng khóa XII về 
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 
hình mới; đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nội dung trọng tâm trong 
Chương trình sức khỏe Việt Nam:

2.8.1. Phòng chổng một sổ bệnh không lây nhiễm nhằm tăng tỷ lệ phát hiện 
và quản ỉỷ điêu trị đoi với các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, một số loại ung 
thư:

- Phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng: Triển khai 
khám sàng lọc, quản lý và theo dõi, điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường; 
khám phát hiện sớm một sô bệnh ung thư phố biến; tư vấn hướng dẫn người mắc 
bệnh mạn tính tuân thủ việc dùng thuốc và tự chăm sóc tại nhà

- Cung cấp các dịch vụ chấn đoán, điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo 
đường, nguy cơ tim mạch và chăm sóc hỗ trợ người mắc bệnh ung thư, một số 
bệnh không lây nhiễm khác theo quy định tại các trạm y tế cấp xã.

2.8.2. Chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng:
- Triền khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

người dân tại tuyến y tế cơ sở.
- Triển khai thực hiện đề án triển khai mô hình quản lý sức khỏe toàn dân 

theo nguyên lý y học gia đình, bảo đảm trạm y tế xã thực hiện đày đủ nhiệm vụ 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người dân, bảo đảm
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mọi người dân được định kỳ kiểm tra, theo dõi các chỉ số sức khỏe.
- Lập Hồ sơ quản lý sức khỏe cho cá nhân để cập nhật, theo dõi, quản lý sức 

khỏe liên tục và lâu dài cho từng đối tượng theo các nhóm tuổi: trẻ em, học sinh, 
người lao động và người cao tuối.

- Quan tâm chăm sóc sức lchoẻ ngưò’i cao tuổi, người khuyết tật và các đối 
tượng ưu tiên; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp. Theo dõi, 
quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính tại trạm y tê xã, tăng cường 
công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Tăng cường đào tạo và phát triển mạng lưới bác sỹ gia đình đế cung cấp 
các dịch vụ quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc dài hạn cho người cao tuối.

- Thực hiện quản lý sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao 
tuổi, bảo đảm mỗi người cao tuổi được định kỳ kiếm tra huyết áp và một số xét 
nghiệm khác.

- ứ n g  dụng công nghệ thông tin để quản lý, chăm sóc sức khỏe: Thực hiện 
kế hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế, quản lý hồ sơ sức 
khỏe người dân, người khuyết tật; thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức lchoẻ 
khi đi khám sức khoẻ, khám chữa bệnh. Triến khai thực hiện ứng dụng công nghệ 
thông tin lập hô sơ theo dõi, quản lý sức lchoẻ liên tục và lâu dài cho người dân 
theo nguyên lý y học gia đình.

2.8.3. Chăm sóc sức khỏe người lao động.
- Phối họp các ngành, các cấp quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao 

động. Kiêm tra, kiêm soát thực hiện vệ sinh môi trường lao động, các biện pháp an 
toàn vệ sinh lao động, phòng chống các yếu tố nguy cơ, độc hại, phòng chống tai 
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp phô biên tại các cơ sở lao động (bệnh viện...)

- Phối hợp, lồng ghép khám phát hiện bệnh không lây nhiễm trong khám sức 
khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và quản lý sức khỏe người lao 
động tại các cơ quan, đơn vị, tồ chức. Triển khai quản lý sức khỏe người lao động, 
bảo đảm người lao động được chăm sóc liên tục, lâu dài bởi bộ phận y tế của các 
cơ sở lao động hoặc trạm y tế.

- Xây dựng và triển khai mô hình gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe CO' bản cho 
người lao động tập trung vào các nội dung: quản lý sức khỏe người lao động thông 
qua quản lý hô sơ sức khỏe chung của người dân trên địa bàn xã; rà soát môi 
trường làm việc, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; thông tin về các yếu tố nguy 
cơ, yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp; sơ cứu, cấp cứu các trường họp tai nạn lao 
động tại trạm y tế...

3. Giải pháp về truyền thông, vận động xã hội:
a. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông: sử dụng và phát huy hiệu 

quả mạng lưới thông tin truyền thông từ huyện tới xã, tới thôn để tuyên truyền, vận 
động các cấp, các ngành, đoàn thế và người dân thực hiện các chủ trương, chính 
sách, pháp luật, các khuyến cáo về nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật.

b. Cung cấp các chương trình, tài ỉiện truyền thông về sức khỏe phù họp với 
thực tê của địa phương và các nhóm đối tượng:
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- Các chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, hướng 
dẫn thực hành chế độ dinh dưỡng hợp lý ở các gia đình, cơ sở giáo dục vả các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh; truyền thông giảm muối trong khấu phần ăn của người 
dân khuyến khích ăn đủ rau và trái cây, giảm tiêu thụ nước ngọt có đường...

- Truyền thông vận động phong trào toàn dân vận động thể lực, rèn luyện thể 
dục thể thao, tổ chức ngày toàn dân đi bộ. Xây dựng, phố biến và nhân rộng mô 
hình rèn luyện thế dục thế thao ở noi làm việc vả ở cộng đồng dân cư.

- Truyền thông để phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng chống tác 
hại của thuốc lá, đặc biệt là quy định về môi trường không khói thuốc.

- Truyền thông về phòng chống tác hại của rượu, bia trên thông tin đại chúng 
và trong các cơ sở giáo dục.

- Truyền thông, vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ và 
đúng lịch.

- Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ chăm sóc sức khỏe người lao 
động, nhận biết nguy cơ và phòng chống hiệu quả bệnh nghề nghiệp đối với ngành 
y tế và các ngành nghề lao động đặc thù. Chỉ đạo thực hiện tháng hành động quốc 
gia vê an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ hàng năm.

- Triến khai đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thay 
đối hành vi về ATTP; xây dụng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao 
sô lượng, chât lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về ATTP. Phối họp 
các ban ngành trong tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, kinh doanh nông 
sản thực phẩm an toàn.

- Chú trọng truyền thông về Chương trình Sức khỏe Việt Nam thông qua các 
phương thức truyền thông phố biến như truyền thông trên phương tiện thông tin 
đại chúng, internet, thông qua mạng lưới thông tin truyền thông ở cơ sở, gắn với 
các chương trình giáo dục, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc vận 
động, các phong trào quân chúng và các hoạt động khác ở cộng đồng.

c. Lông ghép chủ đề truyền thông của Chương trình Sức khỏe Việt Nam vào 
các chiên dịch truyền thông, các ngày, sự kiện sức khỏe trong năm như:

Ngày Ưng thư thế giới, Ngày Sức khỏe thế giới, Ngày Phòng chống tăng 
huyêt áp thê giói, Ngày/Tuần lễ Không thuốc lá, Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính toàn câu, Ngày Tim mạch thế giới, Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, Ngày 
Đột quỵ thê giới, Ngày Phòng chông đái tháo đường thế giới, Tuần lễ Dinh clưõng 
và phát triên, Ngày Nhà vệ sinh thê giói, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước 
thê giới, Ngày Thê giới rửa tay với xà phòng, Ngày Thế thao Việt Nam, Tuần lễ 
riêm chủng thế giới, Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm và các sự kiện liên 
quan khác.

4. Giiíi pháp về nguồn lực:
a) Nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được lồng ghép từ nguồn 

lực các chương trình, dự án và từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện 
hành.

b) Huy động sự tham gia, đóng góp của các tố chức, doanh nghiệp, cá nhân 
đê hỗ trợ nguồn lực cho xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo 
điều kiện cho người dân thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.
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c) Việc thực hiện các hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt Nam cần 
bảo đảm nguyên tắc lồng ghép trong kinh phí thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, lồng ghép trên cơ 
sở tăng cường, điều chỉnh, mở rộng các chương trình, dự án, đề án của các ban, 
ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các địa phương 
và các cơ quan, tổ chức có liên quan gồm:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới;
- Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bên vững;
- Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số;
- 5 chương trình công tác, 15 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là Đe án 8- ĐA/HU về “Xây dựng xã, thị trấn 
đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2015 - 2020” .

- Kế hoạch số 177/KH-ƯBND ngày 10/8/2018 của ủ y  ban nhân dân huyện 
Mường Khương thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

- Các chưong trình: Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động (Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tinh’ Lào Cai 
phê duyệt ChưoTLg trình An toàn vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016- 
2020..); Chương trình Sữa học đường; Chương trình Cộng đồng chung tay phòng 
chống dịch bệnh; Chưcmg trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 
2030;

- Các Đe án: Đe án tống thế phát triển thế lực, tầm vóc người Việt Nam 
2011-2030; Đe án Y tế lao động xã hội nâng cao chất lượng chăm sóc người có 
công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người tâm thần 
2018-2030; Đe án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, 
người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 -2020;

- Ke hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 2016-2020;
- Các chiến lược: Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm 

2015-2025; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến 2020 tầm nhìn 2030; Chiến 
lược quốc gia ỊDhòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020; Chiến lược phát 
triển thể dục, thể thao Việt Nam đển năm 2020;

- Các phong trào: Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Phong trào Làng Văn hóa sức 
khoẻ; Phong trào Vệ sinh yêu nước; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới;

- Các chưoìig trình, dự án, đề án, kế hoạch có liên quan khác;
- Kinh phí cho các chương trình, dự án, đề án cần phải được ưu tiên phân bổ 

nhăm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.
5. Giải pháp về họp tác Quốc tế:
Tăng cường hợp tác quốc tế, xin sự ủng hộ và hỗ trợ các dự án về phát triển 

hệ thông y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ các nguồn vốn vay ODA, vốn viện
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trợ của các tố chức, chính phủ nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Lào 
Cai, tạo nguồn vốn đế thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

6. Giảỉ pháp về theo dõi, giám sát và đánh giá:
- Sử dụng khung giám sát và bộ công cụ đã được thống nhất trên toàn quốc 

để theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu và hoạt động của Chương trình Sức 
khỏe Việt Nam.

- Điều tra, đánh giá đàu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ để đánh giá kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam. Lồng ghép thu thập số liệu 
trong điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, điều tra sức khỏe 
trường học, điều tra dinh dưỡng và điều tra của các ngành, các lĩnh vực.

- Tổ chức lciểm tra, giám sát, đánh giá, định kỳ sơ kết, tống kết, rút kinh 
nghiệm và đề xuất thêm các lĩnh vực, các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho giai 
đoạn tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Trung tâm Y tế:
- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm phối hợp với ban, ngành liên 

quan, ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
- Iiướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thu thập số liệu các đơn vị, ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.
- Tham mưu cho ƯBND huyện chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình 

Sức khỏe Việt Nam.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động của Chương 

trình thuộc lĩnh vực Trung tâm Y tế; phối hợp với các ban, ngành, địa phương và 
cơ quan, tô chức có liên quan triên lchai thực hiện các hoạt động của Chương trình; 
chủ trì, phôi hợp đê cung cấp các thông tin về Chương trình Sức khỏe Việt Nam 
cho các CO' quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.

- Hàng năm hoặc giai đoạn có thu thập số liệu tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo 
cáo cấp có thẩm quyền, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Bệnh viện Đa khoa:
- Chủ trì thực hiện công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo chuyên môn công tác 

khám chữa bệnh các Trạm Y tê, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 
khám chữa bệnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch này và 
tong hợp các số liệu liên quan đến Chương trình sức khỏe Việt Nam.

- Phối họp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân nhất là các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Đề án số 8 của Ban 
châp hành Đảng bộ huyện.

- Phối họp với các ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền về Chương 
trình Sức khỏe Việt Nam.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm dinh dưỡng họp lý cho học sinh:
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+ Giáo dục thay đổi hành vi cho học sinh về dinh dưỡng hợp lý bao gồm: ăn 
tối thiểu 3 bữa ăn/ngày; ăn đủ rau và trái cây; hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm 
chế biến sẵn, nước ngọt có ga; giảm muối trong khấu phần ăn.

+ Thực hiện tốt Chương trình Sữa học đường khi có hỗ trợ.
+ Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục, hướng dẫn bảo đảm chế 

độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù họp cho các nhóm học sinh.
+ Xây dựng thực đơn dinh dưỡng hợp lý và tố chức các bữa ăn bảo đảm dinh 

dưỡng họp lý cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục có ăn bán trú, nội trú hoặc 
có cung cấp dịch vụ ăn uống.

+ Quản lý hoạt động của căng - tin, dịch vụ trong trường học nhằm hạn chế 
tiếp cận của học sinh vói các sản phẩm thực phấm không có lợi cho sức khỏe; thực 
thi quy định không bán sản phẩm, thực phấm không có lợi cho sức khỏe ở khu vực 
công trường.

+ Phối họp ngành y tế thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo dõi tình trạng 
dinh dưỡng, sức khỏe của học sinh; duy trì tay giun định kỳ cho học sinh mẫu giáo 
và tiểu học.

- Chăm sóc mắt cho trẻ em: Phối họp các CO' sở y tế, nhất là các trạm Y tế và 
các trường học, thường xuyên đánh giá phát hiện ban đầu tình trạng giảm thị lực 
cho trẻ em. To chức kiếm tra sức khỏe hàng năm, hướng dẫn chăm sóc mắt cho 
những trẻ em, học sinh giảm thị lực. Tố chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp 
cho học sinh đế tăng thời gian trẻ em được vận động thế lực ngoài trời, tăng thời 
gian mắt được rèn luyện thị lực bằng ánh sáng tự nhiên.

- Chỉ đạo tăng cường vận động thể chất cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong 
trường học: Tố chức tốt các chương trình giáo dục thể chất trong trường học; bảo 
đảm không gian, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động luyện tập, rèn 
luyện thê dục, thê thao của học sinh; duy trì các hoạt động thê dục đâu giờ, giữa 
giờ và bảo đảm số giờ thể dục trong chương trình chính khóa; tổ chức đa dạng các 
loại hình vận động thể lực ngoại khóa, tăng cường vận động thể lực thông qua các 
sinh hoạt, vui chơi giải trí có tính chât vận động ở trường và hạn chế thời gian ngồi 
lâu tại chỗ, bảo đảm mỗi học sinh tối thiểu được vận động thể lực 60 phút trong 
một ngày đến trường.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan xây cỉựng các chương trình 

về vận động thể chất, phát triển phong trào thể dục, thể thao quàn chúng phù họp 
với địa phương.

- Chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân 
dân tham gia phong trào toàn dân vận động thể lực, rèn luyện thể dục thể thao và 
các hoạt động khác của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

- Phối họp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa tổ chức triển khai chương 
trình 10.000 bước chân mỗi ngày và triển khai các chương trình, phong trào rèn 
luyện thế dục thể thao khác trong cộng đồng.
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- Phối họp chỉ đạo xây dựng mô hình khu phố lành mạnh, không khói thuốc, 
làng, tố dân phố văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động của mô hình Làng sức khỏe, 
Lảng văn hóa và các chương trình, đề án khác.

- Xây dựng kế hoạch và tuyên truyền sâu rộng Chương trình sức khỏe Việt 
Nam theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
và Ke hoạch này.

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tham mưu đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích, hướng dẫn sản xuất 

các thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe; chỉ đạo triển khai có 
hiệu quả việc nhân rộng, phát triển chuỗi cung ứng thực phấm nông lâm thủy sản 
an toàn trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phát triển sản xuất nhằm 
đảm bảo an ninh lương thực.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, trong đó có nội dung về các can thiệp dinh dưỡng giảm 
suy dinh dưỡng thấp còi, bảo đảm cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn.

- Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm, loại trừ nguy cơ mất an toàn 
thực phấm trong khâu sản xuất, vận chuyến và kinh doanh. Áp dụng các quy trình 
sản xuất tốt trong chăn nuôi, trồng trọt; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm 
thực phâm.

- Triển khai các mô hình tiên tiến về quản lý, sản xuất thực phẩm an toàn. Áp 
dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt trong sản xuất rau, quả, chè và chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, thủy sản gắn với chứng nhận và công bố tiêu chuẩn chất lượng.

- Chủ trì và phối họp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh 
tra, giám sát bảo đảm thực phẩm sạch; lấy mẫu gửi giám định kiểm soát dư lượng 
phân bón, các chât tăng trưởng, chât kháng sinh, chât phụ gia, thuôc bảo vệ thực 
vật trong các sản phẩm nông nghiệp, từ đó đưa ra các khuyến cáo cho người dân.

- Phôi hợp ngành y tế, các ngành liên quan kiểm tra và tăng cường triển khai 
kê hoạch an toàn nước, giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; kiểm 
tra, giám sát giữ gìn vệ sinh nguồn nước và dụng cụ chứa nước tại các cộng đồng 
dân cư.

- Thực hiện tốt các đề án, dự án về Phát triển nông nghiệp tại địa phương.
- Tổ chức triển khai chương trình 10.000 bước chân mỗi ngày cho cán bộ 

đơn vị và các đơn vị trực thuộc.
6. Công An huyện:
- Tăng cường quản lý, kiếm soát theo quy định, đối với các phương tiện giao 

thông cơ giới, tăng cường xử phạt các đối tượng khi tham gia giao thông không đủ 
tuổi, không tuân thủ Luật An toàn giao thông.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đem lại hạnh 
phúc cho mọi nhà nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông chương trình Sức khỏe Việt Nam lồng 
ghép vào tuyên truyền pho biến Luật An toàn giao thông trong các trường học.
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7. Phòng Kỉnh tê - Hạ tâng:
- Chủ trì phổi hợp với các cơ quan ban, ngành huyện thường xuyên tố chức 

các đợt ra quân dẹp hành lang, lòng đường, hè phố tạo điều kiện cho người dân có 
hành lang đế đi lại.

- Xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm về quy định lòng đường hè phô, tạo 
cảnh quan cho đô thị đường thông hè thoáng. Tiên tới không còn tô chức cá nhân 
lấn chiếm lòng lề đưÒTig.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trưòng:
- Tăng cường các hoạt động ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đối khí hậu 

và thiên tai; đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ môi trường; đề nghị bổ sung, hoàn 
thiện các quy định pháp luật nhằm giảm thiếu tối đa các yếu tố nguy hại đến sức 
khỏe nhân dân theo thẩm quyền nhằm thực hiện mục tiêu của Chương trình Sức 
khỏe Việt Nam.

- Tham mưu UBND huyện Quy hoạch lại các vùng dân cư dễ bị ảnh hưởng 
bởi biến đối khí. hậu, nhằm giảm thiếu tốn thất về người và tài sản nhân dân.

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Chủ trì, phối họp với các ban ngành, tham mưu cho ƯBND huyện cân đối 

các nguồn vốn cho triến khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp tăng cưcmg họp tác quốc tế, bố trí vốn từ các dự' án 

hỗ trợ phát triến hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ các nguồn vốn vay 
ODA, vôn viện trợ của các tô chức, chính phủ nưó'c ngoài, tạo nguồn vốn quan 
trọng đế đầu tư phát triển hệ thống y tế, quan tâm lồng ghép các dự án họp tác 
quôc tê với hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt Nam nhăm thực hiện đưọ'c 
các mục tiêu sức khỏe trên địa bàn.

10. Đội quản lý thị trưòng số 3:
- Chủ trì, phối hợp với các đon vị liên quan tăng cường các biện pháp quản 

lý sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuôc lá, rượu, bia; tổ chức triển khai hiệu quả 
các biện pháp phòng, chông thuôc lá nhập lậu, thuốc lá giả; phòng ngừa và xử lý 
rượu, bia nhập lậu, rượu, bia giả, không bảo đảm an toàn.

- Phối họp với các đơn vị liên quan theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn 
quy định vê dán nhãn minh bạch sản phâm, in thông tin cảnh báo sức khỏe trên các 
sản phấm thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác có yếu tố nguy cơ với 
sức khỏe.

11. Phòng Lao động - Thưong binh và Xã hội:
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám 

sát bảo đảm môi trường làm việc nâng cao sức khỏe cho người lao động, giảm 
thiêu các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

- Phối họp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa tổ chức lchám sức khỏe 
định kỳ, khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm, điều trị, phục hồi chức năng và quản 
lý sức khỏe cho người lao động mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp và 
các bệnh tật khác.
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- Phối họp với các đơn vị Y tế xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng chăm 
sóc y tế, phục hồi chức năng đối với ngưòi cao tuổi, người tàn tật và một số đối 
tượng cần chăm sóc đặc biệt khác.

12. Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thế huyện:
- Chỉ đạo, triển khai và phối hợp với các tố chức chính trị - xã hội tuyên 

truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình Sức 
khỏe Việt Nam.

- Chỉ đạo các hoạt động lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng Chương trình trong 
cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

13. Các phòng, ban, ngành, CO' quan khác thuộc UBND huyện:
- Căn cứ theo chỉ tiêu, mục tiêu và các nội dung của Chương trình Sức khỏe 

Việt Nam, xây dựng kế hoạch cụ the đế triển khai thực hiện theo chức năng, lĩnh 
vực phụ trách.

- Hảng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, tống hợp kết quả thực hiện Chương 
trình gửi về Trung tâm y tế huyện đế tống hợp, báo cáo UBND huyện.

14. UBND các xã, thị trấn:
- Căn cứ theo các chỉ tiêu, mục tiêu của quốc gia đế chủ động xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chương trình phù hợp với yêu cầu của địa phương, đưa các chỉ 
tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam vào trong chương trình, kế hoạch phát 
triến kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện lồng ghép các nội 
dung hoạt động của Chương trình trên địa bàn, bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật 
chất đê triến khai thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Sức khỏe 
Việt Nam tại địa phương.

- Tăng cường truyền thông tới mọi người dân về Chương trình Sức khỏe Việt 
Nam. Tuyên truyên người dân thực hiện thay đối hành vi không có lợi cho sức 
khỏe. Tiên tới từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Thu hút các nguồn tài trợ họp pháp trong thực hiện các mục tiêu Y tế - Dân 
sô chú trọng công tác Nước sạch, Vệ sinh môi trường, An toàn thực phẩm, Phòng 
chống bệnh dịch...

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình về Trung tâm y tế để tổng họp, báo cáo tỉnh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 
đên năm 2030 trên địa bàn huyện Mường Khương. Đề nghị các ban, ngành liên 
quan, ƯBND các xã, Thị trân căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Hoi nhân: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sỏ' Y tế;

- Các ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT huyện;

- TT: MU, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể;
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